
TT TÊN MÔN HỌC ĐVHT MÔN TƯƠNG ĐƯƠNG TC MÔN THAY THẾ TC

1 CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 3 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3

2 CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH KINH DOANH 3 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 3

3 ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3 ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3

4 ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH 3 ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH 3 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 2

5 DỰ BÁO TRONG KINH DOANH 3 DỰ BÁO TRONG KINH DOANH 3

6 GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 3 GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 2

7 HÀNH VI KHÁCH HÀNG 3 HÀNH VI KHÁCH HÀNG 3

8 HÀNH VI TỔ CHỨC 3 HÀNH VI TỔ CHỨC 3

9 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1 3 KẾ TÓAN DOANH NGHIỆP 1 3 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 4

10 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 3 KẾ TÓAN DOANH NGHIỆP 2 3 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 4

11 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (QTKD) 3 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (QTKD) 3 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 3

KIỂM TOÁN 1 3

KIỂM TOÁN 2 3

13 KINH DOANH QUỐC TẾ 3 KINH DOANH QUỐC TẾ 4

14 KINH TẾ QUỐC TẾ (NGỌAI THƯƠNG 1) (K.2003) 3 KINH DOANH QUỐC TẾ 4

15 KINH TẾ VI MÔ 4 KINH TẾ VI MÔ 3

16 KINH TẾ VĨ MÔ 4 KINH TẾ VĨ MÔ 3

12 KIỂM TOÁN 6

PHỤ LỤC 2
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17 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3 ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3

18 LÃNH ĐẠO 3 LÃNH ĐẠO 2

19 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 3 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 3

20 LUẬT KINH DOANH 3 LUẬT KINH TẾ 2

21 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 4 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 4 TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 4

22 LÝ THUYẾT & CS THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (K.2007) 3 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3 KINH DOANH QUỐC TẾ 4

23 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  (K.2004) 3 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3 KINH DOANH QUỐC TẾ 4

24 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT & THỐNG KÊ TOÁN 4 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH 3

25 MARKETING CĂN BẢN 4 MARKETING CĂN BẢN 3

26 NGHIÊN CỨU MARKETING 3 NGHIÊN CỨU MARKETING 3

27 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 4 NGHIÊN CỨU MARKETING 3

28 NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 3 NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG 3

29 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG 3 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

30 NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG 3 NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG 3

31 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 4 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 3

32 NHẬP MÔN LUẬT HỌC 3 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 2

33 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG KD (K.2004) 3 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG QT 3 KINH TẾ LƯỢNG 3

34
PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG QT 
/ KT LƯỢNG (K.2007)

4 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG QT 3 KINH TẾ LƯỢNG 3

35 PHÂN TÍCH HỌAT ĐỘNG KINH DOANH (K.2003) 3 QUẢN TRỊ CHI PHÍ 3 KINH TẾ LƯỢNG 3

36 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 3 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 2

37
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU & KỸ NĂNG LÀM 
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

3
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU & KỸ NĂNG LÀM 
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

3 KỸ NĂNG HỌC TẬP 2

38 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 3 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 3

39 QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 3 QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 3
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40 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 3 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 3

41 QUẢN TRỊ CHI PHÍ 3 QUẢN TRỊ CHI PHÍ 3

42 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 4 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 3

43 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 3 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 3

44 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ 3 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ 3

45 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 3 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 4

46 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 5 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 4

47 QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG 3 QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG 3 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 3

48 QUẢN TRỊ HỌC 4 QUẢN TRỊ HỌC 3

49 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ 3 KINH DOANH QUỐC TẾ 4

50 QUẢN TRỊ MARKETING 3 QUẢN TRỊ MARKETING 3

51 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (K.2004) 3 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3

52 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3

53 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (K.2003) 3 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3

54 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 3 QUẢN TRỊ VẬN HÀNH 3

55 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 4 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1 4

56 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 3 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 3

57 QUẢN TRỊ VẬN HÀNH 3 QUẢN TRỊ VẬN HÀNH 3

58 QUI HỌACH TUYẾN TÍNH 3 DỰ BÁO TRONG KINH DOANH 3

59 TÂM LÝ HỌC 3 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 2 ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3

60 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3

61 THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 3 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3

62 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 3 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH 3

63 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3
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64 TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC NHÓM 3 PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC 2

65 TOÁN CAO CẤP 1 3 TOÁN CAO CẤP 1 3 TOÁN CAO CẤP 3

66 TOÁN CAO CẤP 2 3 TOÁN CAO CẤP 2 3

67 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3

68 VẬN TẢI BẢO HIỂM (NGỌAI THƯƠNG 2) 3 MARKETING QUỐC TẾ 3
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